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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Nghệ 

An, Quảng Bình, Thanh Hóa. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 32 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 29 và 30/3/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Trung Quốc, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, 

thị xã 

Tỉnh 

1.  Nguyễn Đình Khuê 1991 Nam Đào Lý  Lý Nhân Hà Nam Trung Quốc 15/3/2021 29/3/2021 0965950901   

2.  Nguyễn Viết Lượng 1994 Nam Trung Liệt Đống Đa Hà Nội Lào 15/3/2021 29/3/2021 0936427404   

3.  Hà Hoàng Anh 1997 Nam Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội Lào 15/3/2021 29/3/2021 0362343133   

4.  Hoàng Văn Quang 1986 Nam Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội Lào 15/3/2021 29/3/2021 0985283249   

5.  Bùi Thị Loan 1991 Nữ Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội Lào 15/3/2021 29/3/2021   0969358125 

6.  Lê Thanh Tùng 1989 Nam Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội Lào 15/3/2021 29/3/2021 0944352439   

7.  Hồ Thị Thùy Dương 1993 Nữ Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An Lào 15/3/2021 29/3/2021 0357237488   

8.  Phạm Hồ Bảo Châu 2019 Nữ Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An Lào 15/3/2021 29/3/2021     

9.  Phạm Hồ Bảo Ngọc 2018 Nữ Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An Lào 15/3/2021 29/3/2021     

10.  Nguyễn Sơn Trường 1995 Nam Quán Bàu TP Vinh Nghệ An Lào 15/3/2021 29/3/2021   0968355546 

11.  Lô Văn Hải 1981 Nam Môn Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 16/3/2021 30/3/2021   0365245583 

12.  Phạm Thị Mỹ Linh 1997 Nữ Diễn Phúc Diễn Châu Nghệ An Thái Lan 16/3/2021 30/3/2021 0387524462   

13.  Nguyễn Cảnh Bằng 1974 Nam TT Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An Lào 16/3/2021 30/3/2021 0982562779   

14.  Hoàng Xuân Thưởng 1976 Nam Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/3/2021 30/3/2021 0969373888   

15.  Hoàng Đức Thái 1978 Nam Nghi Long Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/3/2021 30/3/2021   0978535978 

16.  Vương Đình Tuân 1981 Nam Châu Lý Quỳ Hợp Nghệ An Lào 16/3/2021 30/3/2021 0399155262   

17.  Bùi Thị Liên 1976 Nữ Đức Ninh Đồng Hới Quảng Bình Lào 15/3/2021 29/3/2021     



18.  Nguyễn Tiều Việt 1980 Nam Yên Hóa Minh Hóa Quảng Bình Lào 15/3/2021 29/3/2021 0387559324   

19.  Lê Văn Tâm 1998 Nam Trường Giang Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021   0981475728 

20.  Nguyễn Quang Huy 1988 Nam Trường Minh Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0913410078   

21.  Trần Văn Nguyễn 1978 Nam Trường Minh Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0967032755   

22.  Lê Văn Tiến 1989 Nam Trường Minh Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021   0326652525 

23.  Đào Công Huân 1992 Nam Trường Minh Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0865457016   

24.  Nguyễn Văn Hưng 1975 Nam Trường Minh Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0973731376   

25.  Nguyễn Hữu Tân 1964 Nam Trường Trung Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021     

26.  Lê Văn Phong 1981 Nam Trường Minh Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0982405129   

27.  Nguyễn Văn Quân 1983 Nam Trường Trung Nông Cống Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021   0967277029 

28.  Lương Văn Thắm 1997 Nam Tân Thành Thường Xuân Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021   0372343133 

29.  Nguyễn Thị Trang 1991 Nữ Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0346559678   

30.  Nguyễn Văn Thanh 1982 Nam Định Tân Yên Định Thanh Hóa Lào 15/3/2021 29/3/2021 0388851616   

31.  Lê Thị Đông 1974 Nữ Hải Vân Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 16/3/2021 30/3/2021 0382455265   

32.  Nguyễn Văn Khánh 1972 Nam TT Như Thanh Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 16/3/2021 30/3/2021   0563315833 

 

Danh sách này có 32 người./. 
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